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TT 
Tên cơ quan, tổ chức 

ban hành văn bản 

Số, ký hiệu 

văn bản 

Ngày, 

tháng, 

năm ban 

hành Văn 

bản 

Tên loại và trích yếu 

nội dung của Văn bản 

Hiệu lực 

thi hành 
Ghi chú 

1  Thủ tướng Chính phủ 1623/QĐ-TTg 21/12/2024 

Về việc bổ sung, kiện toàn thành viên 

Ban Chỉ đạo trung ương triển khai xóa 

nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước  

  

2  Bộ Giao thông vận tải 
61/2024/TT-

BGTVT 
19/12/2024 

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Thông tư số 18/2021/TT-BGTVT 

ngày 14 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng 

Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ 

chức và hoạt động của Cảng vụ đường 

thủy nội địa. 

15/02/2025  

3  Bộ Xây dựng 6980/BXD-TTr 19/12/2024 

Văn bản của Bộ Xây dựng về việc tăng 

cường công tác quản lý trật tự xây dựng 

và an toàn cháy cho nhà ở và công trình  

  

4  Thủ tướng Chính phủ 1598/QĐ-TTg 19/12/2024 

Quyết định Phê duyệt Kế hoạch, chính 

sách và giải pháp thực hiện Quy hoạch 

bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản 

thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 

2050 

  

5  Chính phủ 241/NQ-CP 19/12/2024 
Nghị quyết Ban hành Kế hoạch thực hiện 

NQ số 937/NQ-UBTVQH 15 về giám sát 
  



chuyên đề thực hiện chính sách pháp luật 

về phát triển năng lượng giai đoạn 2016 

- 2021 

6  Văn phòng Chính phủ 564/TB-VPCP 19/12/2024 

Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính 

phủ Phạm Minh Chính - Trưởng Ban Chỉ 

đạo tại Phiên họp lần thứ 15 Ban Chỉ đạo 

Nhà nước các công trình, dự án quan 

trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao 

thông vận tải 

  

7  Bộ Giáo dục và Đào tạo 
4053/QĐ-

BGDĐT 
19/12/2024 

Phê duyệt lài liệu hướng dẫn dạy học 

Tiếng dân tộc thiểu số lớp 4 sử dụng 

trong cơ sở giáo dục phổ thông 

  

8  Bộ Giáo dục và Đào tạo 
4052/QĐ-

BGDĐT 
19/12/2024 

Phê duyệt sách giáo khoa Tiếng dân tộc 

thiểu số lớp 4 sử dụng trong cơ sở giáo 

dục phổ thông 

  

9  Thủ tướng Chính phủ 1600/QĐ-TTg 19/12/2024 

Quyết định phê duyệt đề án Hội nhập 

quốc tế trong giáo dục và đào tạo đến 

năm 2030 

  

10  
Bộ Thông tin và Truyền 

thông 
2229/QĐ-BTTTT 19/12/2024 

Ban hành khung tiêu chí, thành lập hội 

đồng và quy trình xác định thí điểm nền 

tảng số phục vụ người dân năm 2024, 

năm 2025 

  

11  Bộ Xây dựng 12/2024/TT-BXD 18/12/2024 

Hướng dẫn phương pháp xác định và 

quản lý chi phí dịch vụ sự nghiệp công 

chiếu sáng đô thị, cây xanh đô thị 

15/02/2025  

12  Văn phòng Chính phủ 145/QĐ-BCĐ 17/12/2024 

Quyết định ban hành quy chế tổ chức và 

hoạt động của Ban chỉ đạo phòng chống 

lãng phí 

  

13  Bộ Giao thông vận tải 
60/2024/TT-

BGTVT 
17/12/2024 

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều 

của các Thông tư quy định về đăng ký 

phương tiện thủy nội địa và quy định thi, 

01/3/2025  



kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy 

chứng nhận khả năng chuyên môn, 

chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, 

người lái phương tiện thủy nội địa 

14  Bộ Giáo dục và Đào tạo 
4019/QĐ-

BGDĐT 
17/12/2024 

Phê duyệt bổ sung sách giáo khoa sử 

dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông 
  

15  Bộ Nội vụ 922/QĐ-BNV 17/12/2024 

Về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ 

giữa các cơ quan hành chính nhà nước lĩnh 

vực Công chức - Viên chức thuộc phạm vi 

chức năng quản lý của Bộ Nội vụ 

  

16  Bộ Nội vụ 
8240/BNV-

CCVC 
17/12/2024 

Về việc báo cáo danh sách tổ chức, cá 

nhân vi phạm pháp luật theo Chỉ thị số 

22/CT-TTg niên độ 2022 

  

17  Thủ tướng Chính phủ 1587/QĐ-TTg 17/12/2024 

Quyết định Phê duyệt điều chỉnh Quy 

hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa 

thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 

  

18  
Cục Đường bộ Việt 

Nam 

8812/CĐBVN-

QL,TCGTĐB 
17/12/2024 

Về việc triển khai thực hiện Thông tư của 

Bộ trưởng Bộ GTVT 
  

19  Văn phòng Chính phủ 240/NQ-CP 17/12/2024 
Nghị quyết phiên họp chuyên đề về xây 

dựng pháp luật tháng 11 năm 2024 
  

20  Thủ tướng Chính phủ 1575/QĐ-TTg 16/12/2024 

Quyết định Phê duyệt kế hoạch thưc hiện 

quy hoạch mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội 

thời kỳ 2021 - 2030 tầm nhìn đến 2050 

  

21  Bộ Xây dựng 11/2024/TT-BXD 16/12/2024 

Thông tư Quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp; tiêu chuẩn, điều kiện 

xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

viên chức chuyên ngành Xây dựng 

05/02/2025  

22  Thủ tướng Chính phủ 1576/QĐ-TTg 16/12/2024 

Quyết định Phê duyệt kế hoạch thưc hiện 

quy hoạch mạng lưới cơ sở y tế thời kỳ 

2021 - 2030 tầm nhìn đến 2050 

  



23  Văn phòng Chính phủ 
144/QĐ-

BCĐQGKTTT 
16/12/2024 

Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban 

Chỉ đạo quốc gia về kinh tế tập thể 
  

24  Bộ Tài Chính 2965/QĐ-BTC 16/12/2024 

Quyết định công bố danh mục báo cáo 

định kỳ trong lĩnh vực tài chính ngân 

hàng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của 

Bộ Tài chính 

  

25  Bộ Giáo dục và Đào tạo 
23/2024/TT-

BGDĐT 
16/12/2024 

Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất 

các trường mầm non, tiểu học, trung học 

cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ 

thông có nhiều cấp học ban hành kèm 

theo Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT 

ngày 26 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo 

31/01/2025  

26  Bộ Y Tế 3772/BYT-VPB6 16/12/2024 
Phê duyệt phương án đơn giản hóa 

TTHC nội bộ trong Bộ Y tế 
  

27  Bộ Giao thông vận tải 
49/2024/TT-

BGTVT 
15/11/2024 

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ 
01/01/2025  

28  Văn phòng Chính phủ 
9213/VPCP-

KSTT 
14/12/2024 

Tháo gỡ khó khăn trong việc đồng bộ dữ 

liệu phục vụ đánh giá Bộ chỉ số phục vụ 

người dân, doanh nghiệp 

  

29  
Bộ Thông tin và Truyền 

thông 

15/2024/TT-

BTTTT 
13/12/2024 

Thông tư quy định một số nội dung về 

thanh tra chuyên ngành Thông tin và 

Truyền thông 

28/01/2025  

30  
Bộ Thông tin và Truyền 

thông 

14/2024/TT-

BTTTT 
13/12/2024 

Thông tư quy định về tiếp công dân, xử 

lý và giải quyết đơn khiếu nại, đơn tố cáo, 

đơn kiến nghị, phản ánh của Bộ Thông 

tin và Truyền thông 

28/01/2025  

31  
Bộ Thông tin và Truyền 

thông 
2192/QĐ-BTTTT 13/12/2024 

Công bố danh mục và chức năng, tính 

năng kỹ thuật cơ bản của phần mềm phổ 

biến quốc gia (công bố lần đầu tiên) 

  



32  Thủ tướng Chính phủ 1569/QĐ-TTg 12/12/2024 

Quyết định phê duyệt Quy hoạch Thủ đô 

Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030 tầm nhìn đến 

năm 2050 

  

33  Bộ Tài Chính 
13567/BTC-

KBNN 
12/12/2024 

Về việc hướng dẫn nhập dự toán 

TABMIS thực hiện Nghị định số 

73/2024/NĐ-CP 

  

34  
Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội 

13/TT-

BLĐTBXH 
12/12/2024 

Sửa đổi, bổ sung mốt số điều của Thông 

tư số 26/2018/TT-BLĐTBXH ngày 

25/12/2018 của Bộ LĐTBXH quy định 

về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng 

hoá có khả năng gây mất an toàn thuộc 

trách nhiệm quản lý nhà nước của 

BLĐTBXH 

01/02/2025  

35  Thủ tướng Chính phủ 1544/QĐ-TTg 11/12/2024 
Quyết định banh hành Kế hoạch triển 

khai thi hành Luật Điện lực 
  

36  Bộ Giao thông vận tải 
1518/QĐ-

BGTVT 
11/12/2024 

Quyết định ban hành mức giá dịch vụ 

điều hành bay đi, đến và mức giá dịch vụ 

điều hành bay qua vùng thông báo bay do 

Việt Nam quản lý 

  

 


